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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1895/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết

của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2084/TTr-SNN ngày 08 tháng 6 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền ngành giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo quy định theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 10/7/2015.
Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm in ấn, phát hành Bộ thủ tục hành chính đã được công bố đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, cấp huyện, cấp xã và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


80. Cho thuê rừng đối với tổ chức

a) Trình tự thực hiện: Mô tả chi tiết các bước tiến hành:

* Bước 1: Chuẩn bị

- Trước khi giao rừng Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP phải xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.

- Rà soát đất lâm nghiệp tại các nông, lâm trường, có phương án giao đất lại cho địa phương để giao bớt cho dân phần còn lại mới tiến hành lập thủ tục cấp đất.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi toàn bộ diện tích rừng và đất đã quy hoạch cho lâm nghiệp và thông báo công khai diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Bước 2: Nộp hồ sơ 

Tổ chức có nhu cầu sử dụng rừng nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* Bước 3: Thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị thuê rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ xác định ranh giới, diện tích, trạng thái, giá trị khu rừng;

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc tổ chức có nhu cầu được thuê rừng đã nộp hồ sơ về tỉnh để được thuê rừng, địa điểm khu rừng đề nghị được thuê và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội;

- Chủ trì thẩm định hồ sơ thuê rừng do đơn vị tư vấn lập và các điều kiện về thuê rừng; tính khả thi của dự án đầu tư khu rừng của tổ chức;

- Lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có từ 02 tổ chức trở lên cùng đề nghị được thuê rừng trên 01 khu rừng);

- Lập hồ sơ thuê rừng cho tổ chức trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Gửi hồ sơ có liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Tổ chức đấu giá.

Thời gian thực hiện Bước 3 bao gồm cả thời gian thông báo, niêm yết và thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức.

* Bước 4: Xem xét, quyết định cho thuê rừng

Sau khi nhận được hồ sơ thuê rừng cho tổ chức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Xem xét, ký quyết định thuê rừng cho tổ chức (Phụ lục 04 Thông tư số 38/2007/TT-BNN).

+ Chuyển quyết định thuê rừng cho tổ chức và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian thực hiện Bước 4 này là 05 ngày làm việc.

* Bước 5: Thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi nhận được quyết định từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm:

+ Thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

+ Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bàn giao rừng cho tổ chức có sự tham gia của Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng chức năng, các chủ rừng liền kề; lập biên bản bàn giao rừng với tổ chức, cá nhân (Phụ lục 05 Thông tư số 38/2007/TT-BNN). 

- Sau khi nhận rừng tại thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới (Phụ lục 06 Thông tư số 38/2007/TT-BNN).

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu tổ chức không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc tổ chức đó không được giao rừng. Thời gian thực hiện Bước 5 là 03 ngày làm việc (kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ tài chính của tổ chức).

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai.
- Hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai - đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
c) Hồ sơ: 

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị thuê rừng. 

- Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).
- Dự án đầu tư khu rừng.

* Số lượng: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.    

g) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị thuê rừng Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường).
h) Phí, lệ phí: Không.        

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC : 

- Điểm 3, Mục III Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 có hiệu lực ngày 30/7/2007;

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT./.
VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN
81. Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của cơ sở. Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh (Phụ lục 01 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có
.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y./.
82. Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực).

+ Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

+ Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của UBND tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản). 

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.                      

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ./. 
83. Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất giấy phép) theo mẫu quy định, kèm theo giấy phép cũ (trừ trường hợp mất giấy phép);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản - nay là Bộ NN & PTNT).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần (theo Phụ lục A Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về mức phí, lệ phí).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ./.
84. Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng của Chi cục Thủy sản hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (còn hạn sử dụng - bản sao có chứng thực).

+ Giấy phép đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục số 09 Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản). 

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ./.
85. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An) để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Áp dụng đối với tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 CV trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên):

+ Hồ sơ kỹ thuật đóng mới hoặc cải hoán (nếu có).

+ Hồ sơ máy chính tàu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đạt yêu cầu (hồ sơ đã đầy đủ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: Phụ lục số 10 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí và lệ phí cấp giấy: 40.000 đồng. 

- Phí kiểm tra được thu:

+ Lần đầu, định kỳ: 3.500 đồng/TĐK và 2.000 đồng/CV.

+ Gia hạn: 1.500 đồng/TĐK và 1.000 đồng/CV.

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện phải đầy đủ theo quy định (theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản).


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.                

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.
- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.
- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản. 

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

86. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tàu cá có chiều dài đường nước dưới 15 m mà không lắp máy và lắp máy có tổng công suất dưới 20 CV: 

Tờ khai đăng ký tàu cá;

Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá và biên lai nộp phí trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá;

Văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá.

+ Đối với tàu cá có công suất máy chính bằng 20 CV trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước bằng 15 m trở lên:

Tờ khai đăng ký tàu cá;

Giấy chứng minh nguồn gốc của tàu.
Đối với tàu cá đóng mới:

Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);

Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

Đối với tàu cá cải hoán:

Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính). 

Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu:

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);

Hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính);

Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

Biên lai nộp phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

Ảnh tàu khổ 9 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 02 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá: Phụ lục số 04 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.
h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản. 
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính./.
87. Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục  Thủy sản hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá.

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc chứng minh thư nhân dân (bản sao).

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá: Phụ lục số 09 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng. 

- Phí và lệ phí cấp lại: 20.000 đồng. 

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ thuyền viên tàu cá.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.       
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính./.
88. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với thức ăn thủy sản  
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin công bố hợp quy phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ  làm lại hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13);

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

* Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13);

Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

+ Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: Lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy; kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 và Phụ lục 14 quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:              

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ.
- Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
89. Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực thủy sản 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
- Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều:Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 1a;
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 1b;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
- Đối với cá nhân:
+  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 1a;
+  Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
+  Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ sau khi đã hoàn thành khóa kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực thủy sản.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 09 tháng 14 năm 2014).
h) Phí, lệ phí: Thu 30.000 đồng đối với lệ phí cấp một giấy xác nhận tập huấn an toàn thực phẩm (theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức ATTP.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính.
- Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư Liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương./.
90. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực thủy sản  
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong 03 ngày Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở.

+ Trường hợp không cấp giấy chứng nhận ATTP thì Chi cục trả lời bằng văn bản và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP nuôi trồng thủy sản (theo mẫu tại Phụ lục VI).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại - bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu; danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản (theo mẫu tại Phụ lục VII và có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nuôi trồng thủy sản đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nuôi trồng thủy sản đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (mẫu tại Phụ lục VI và Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 03 tháng 12 năm 2014).
h) Phí, lệ phí: Thu 150.000 đồng đối với lệ phí cấp một giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận ATTP.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính./.
91. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực thủy sản 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Chi cục có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận ATTP, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận ATTP, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp này tương tự như cấp giấy chứng nhận ATTP.

+ Trường hợp giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP theo Phụ lục V gửi Chi cục có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP để được xem xét cấp lại. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở. Thời hạn của giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó.

+ Trường hợp không cấp giấy chứng nhận ATTP thì Chi cục trả lời bằng văn bản và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP nuôi trồng thủy sản (theo mẫu tại Phụ lục VI).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại - bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu; danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản (theo mẫu tại Phụ lục VII và có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nuôi trồng thủy sản đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nuôi trồng thủy sản (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nuôi trồng thủy sản đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (mẫu tại Phụ lục VI và Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 03 tháng 12 năm 2014).
h) Phí, lệ phí: Thu 150.000 đồng đối với lệ phí cấp một giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận ATTP.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính./.
92. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (dùng trong nuôi trồng thủy sản)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Thủy sản có văn bản yêu cầu cá nhân bổ sung hồ sơ;

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề cho người đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-1 Phụ lục I);

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp sinh học, nuôi trồng thủy sản);

+ Bản sao chứng thực bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;

+ Giấy xác nhận của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường về thời gian đã thực hành tại cơ sở áp dụng đối với trường hợp quy định tại Điểm a, c, Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác áp dụng đối với trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức; 

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-1 Phụ lục I Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.               

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
93. Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (dùng trong nuôi trồng thủy sản)  

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Thủy sản có văn bản yêu cầu cá nhân bổ sung hồ sơ;

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề cho người đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp không cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-2 Phụ lục I);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu CCHN-2 Phụ lục I Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.             

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ. 

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
94. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá (bè cá và các cấu trúc nổi khác phục vụ hoạt động thủy sản trên hồ, sông, biển có tổng dung tích từ 50 m3 trở lên đều phải đăng ký bè cá)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận đăng ký bè cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận đăng ký bè cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bè cá 

+ Giấy tờ hợp pháp do Cơ quan có thẩm quyền cấp về Quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá;

+ Sơ đồ vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);

+ Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản bằng bè cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký bè cá: Phụ lục số 05 Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Thủy sản.
h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp giấy xác nhận đăng ký bè cá: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.
- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.
- Điều 15 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006.
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.         
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính./.
95. Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận đăng ký bè cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy lưu giữ sinh vật ngoại lai và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lưu giữ;
+ Bản mô tả quy trình công nghệ nuôi, giải pháp khoanh vùng quản lý và hệ thống bảo vệ tránh thoát ra ngoài thủy vực tự nhiên.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lưu giữ sinh vật ngoại lai bè cá: Phụ lục số I Thông tư số 53/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003.
- Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

- Thông tư  số 53/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
96. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (dùng trong chăn nuôi thủy sản)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ  làm lại hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (thời hạn không quá 03 ngày). 
+ Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục thông báo bằng văn bản và có nêu rõ lý do.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo mẫu Phụ lục 27;

+ Bản sao chụp văn bản công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam (riêng đối với hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phải là bản sao chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

+ Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất công bố, bao gồm: Tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên các nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng.

+ Bản thuyết minh nội dung quảng cáo (nội dung quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa điểm quảng cáo, thời gian quảng cáo).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (theo mẫu Phụ lục 27 Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;                      

- Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
97. Thủ tục kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức xin đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản Đồng Nai xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Chi cục Thủy sản Đồng Nai .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ  làm lại hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (ngay sau khi nhận hồ sơ). 
- Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc), Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản thông báo đạt chất lượng đối với lô hàng có kết quả đạt yêu cầu và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra không đảm bảo chất lượng theo quy định, Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản thông báo không đạt chất lượng cho tổ chức, cá nhân đăng ký và xử lý vi phạm theo quy định.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại Phụ lục 12;
+ Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hóa (Packinglist), hóa đơn mua bán (Invoice).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản Đồng Nai xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng. Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc), Chi cục Thủy sản Đồng Nai có văn bản thông báo về chất lượng.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo đạt chất lượng hoặc thông báo không đạt chất lượng.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.      

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
98. Thủ tục cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm  
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Chậm nhất trước thời điểm thả giống 20 ngày, cá nhân, tổ chức (chủ cơ sở nuôi) có trách nhiệm đăng ký mã số nhận diện cơ sở nuôi (lần đầu hoặc đăng ký lại) và đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm với Chi cục Thủy sản. Khi đến nộp hồ sơ, chủ cơ sở nuôi xin giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra và xác nhận giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian không quá 01 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp và không quá 02 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, Chi cục Thủy sản Đồng Nai hướng dẫn chủ cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

+ Trong trường hợp không cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi hoặc không xác nhận việc đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm, Chi cục Thủy sản Đồng Nai phải trả lời chủ cơ sở bằng văn bản, nêu rõ lý do và không trả lại hồ sơ.
- Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Trường hợp đăng ký độc lập, hồ sơ gồm: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi (Phụ lục 02 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT) và sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi do chủ cơ sở nuôi xây dựng hoặc 02 bản giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm (Phụ lục 03 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT).

+ Trường hợp đăng ký đồng thời, hồ sơ gồm: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi (Phụ lục 02 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT) và sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi do chủ cơ sở nuôi xây dựng; 02 bản giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm (Phụ lục 03 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản Đồng Nai cấp giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT và xác nhận giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm, lưu 01 bản và trả cho chủ cơ sở đăng ký 01 bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi (Phụ lục 02 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT); giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm (Phụ lục 03 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT).

h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận mã số và xác nhận trực tiếp vào giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm của cơ sở.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Ao nuôi phải trong quy hoạch.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

- Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra./.
99. Thủ tục cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm 
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Chậm nhất trước thời điểm thả giống 20 ngày, cá nhân, tổ chức (chủ cơ sở nuôi) có trách nhiệm đăng ký mã số nhận diện cơ sở nuôi (lần đầu hoặc đăng ký lại) và đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm với Chi cục Thủy sản. Khi đến nộp hồ sơ, chủ cơ sở nuôi xin giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra và xác nhận giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời gian không quá 01 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp và không quá 02 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, Chi cục Thủy sản Đồng Nai hướng dẫn chủ cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

+ Trong trường hợp không cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi hoặc không xác nhận việc đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm, Chi cục Thủy sản Đồng Nai phải trả lời chủ cơ sở bằng văn bản, nêu rõ lý do và không trả lại hồ sơ.
- Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền). 

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT và sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi do chủ cơ sở nuôi xây dựng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:  Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản Đồng Nai cấp giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT và xác nhận giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm, lưu 01 bản và trả cho chủ cơ sở đăng ký 01 bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi (Phụ lục 02 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT); sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi do chủ cơ sở nuôi xây dựng.
h) Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy chứng nhận mã số nhận diện cơ sở nuôi.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Ao nuôi phải trong quy hoạch.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

- Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra./.
VII. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
100. Thủ tục phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân có đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cánh đồng lớn (mẫu đơn theo Phụ lục II Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT).
Bước 2: Sau khi nhận được đơn đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan xem xét và trả lời bằng văn bản việc chấp thuận trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Tên thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án cánh đồng lớn (tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT);
+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời gian giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định.

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân.

f) Lệ phí: Không.
g) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án cánh đồng lớn (theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT).
h) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Việc chấp thuận Dự án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

(1) Tiêu chí bắt buộc

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất.

- Đáp ứng một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo Khoản 2, Điều 3 của Quy định về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh.

- Quy mô diện tích của cánh đồng lớn.
Quy mô diện tích tối thiểu của cánh đồng lớn theo từng nhóm cây trồng chính như sau:

+ Nhóm cây rau, hoa, cây dược liệu: 10 ha liền thửa;

+ Nhóm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày (lúa, bắp, đậu, mì, mía,…): 50 ha không nhất thiết phải liền thửa nhưng phải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung;

+ Nhóm cây ăn quả (xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, chuối, mít, thanh long,…); cây công nghiệp lâu năm (cà phê, điều, ca cao, cao su, mắc ca......): 50 ha; riêng cây tiêu: 20 ha không nhất thiết phải liền thửa nhưng phải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung;

(2) Tiêu chí khuyến khích 
- Vùng sản xuất có hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông nội đồng,…) đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa tập trung, thuận lợi cho sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Quy mô diện tích lớn hơn, tập trung và áp dụng cơ giới hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP… và có đại lý, cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

j) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 62/2013/QĐ-TTg.
- Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh sửa đổi nội dung (quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh./.
101. Thủ tục phê duyệt dự án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung kéo dài thời gian thực hiện dự án cánh đồng lớn)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi được sự chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân xây dựng dự án cánh đồng lớn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ít nhất 07 bộ hồ sơ để tổ chức thẩm định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trong ngày nhận hồ sơ trực tiếp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển cho Chi cục Phát triển nông thôn kiểm tra mức độ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ hoàn thiện đầy đủ nếu còn thiếu.

+ Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan), Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự án cánh đồng lớn.

Trường hợp dự án cánh đồng lớn không được phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị phê duyệt dự án theo mẫu Phụ lục IV Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Dự án cánh đồng lớn đóng cuốn gồm các nội dung: Dự án cánh đồng lớn và các phụ lục liên quan (phụ lục về kinh phí, quy trình kỹ thuật canh tác, hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, danh sách các hộ dân đăng ký tham gia dự án năm đầu tiên và các phụ lục khác có liên quan (nếu có); biên bản thống nhất ý kiến thực hiện dự án của các hộ nông dân đăng ký tham gia dự án; giấy phép kinh doanh quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện (bản có công chứng);

- Số lượng hồ sơ: Ít nhất 07 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận và thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ủy nhiệm Chi cục Phát triển nông thôn).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo về lý do không được phê duyệt.

g) Phí, lệ phí: Không.
h) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị phê duyệt dự án cánh đồng lớn (mẫu đơn theo Phụ lục IV của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT);

- Mẫu đề cương dự án cánh đồng lớn (quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT);

- Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (mẫu hợp đồng theo Phụ lục I của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT).

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc phê duyệt dự án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 (1). Tiêu chí bắt buộc

- Phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất.

- Đáp ứng một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo Khoản 2, Điều 3 của Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh.

- Quy mô diện tích của cánh đồng lớn

Quy mô diện tích tối thiểu của cánh đồng lớn theo từng nhóm cây trồng chính như sau:

+ Nhóm cây rau, hoa, cây dược liệu: 10 ha liền thửa;

+ Nhóm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày (lúa, bắp, đậu, mì, mía,…): 50 ha không nhất thiết phải liền thửa nhưng phải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung;

+ Nhóm cây ăn quả (xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, chuối, mít, thanh long,…); cây công nghiệp lâu năm (cà phê, điều, ca cao, cao su, mắc ca…): 50 ha; riêng cây tiêu: 20 ha không nhất thiết phải liền thửa nhưng phải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung.
(2). Tiêu chí khuyến khích 

- Vùng sản xuất có hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông nội đồng,…) đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa tập trung, thuận lợi cho sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Quy mô diện tích lớn hơn, tập trung và áp dụng cơ giới hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP… và có đại lý, cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

j) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 62/2013/QĐ-TTg;

- Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh sửa đổi nội dung (quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh./.
102. Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng mẫu muối nhập khẩu

Khi lô hàng về đến cửa khẩu, người nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan làm thủ tục và lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng muối nhập khẩu và đưa hàng hóa về kho bảo quản theo quy định của cơ quan hải quan. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, người nhập khẩu phải giao mẫu thử nghiệm cho phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa có đối tượng thử là muối natri clorua.

Bước 2: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Người nhập khẩu lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và gửi về cơ quan: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Bước 3: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc cơ quan kiểm tra xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ vào “Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu”:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Cơ quan kiểm tra xác nhận hồ sơ đầy đủ về số lượng và kiểm tra bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ (nếu có): Cơ quan kiểm tra xác nhận các thành phần hồ sơ còn thiếu và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Bước 4: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và ra “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu” xác nhận lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu hoặc xác nhận lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu và nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu.

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra

Trả kết quả trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc gửi qua đường bưu điện tới người nhập khẩu theo yêu cầu của người nhập khẩu, chi phí gửi bưu điện do người nhập khẩu trả.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chính giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (theo mẫu);

- Bản sao chụp hợp đồng (Contract) mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch);

- Bản sao chụp danh mục hàng hóa (Packing List);

- Bản sao chụp hóa đơn (Invoice);

- Bản sao chụp vận đơn (Bill of Lading);

- Bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Bản sao chụp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O-Certificate of Origin);

- Bản sao chụp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hàng hóa lưu hành tự do CFS đối với muối ăn;

- Bản chính biên bản lấy mẫu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư, kèm theo mẫu đại diện lô hàng muối nhập khẩu đựng trong hộp hoặc chai nhựa kín có dán số hiệu niêm phong của cơ quan hải quan;
- Bản chính kết quả thử nghiệm mẫu muối nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư.
* Số lượng: 01 (một) bộ hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 01 (một) ngày làm việc.

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ đầy đủ: 02 (hai) ngày làm việc.

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 10 (mười) ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối.

f) Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Phí, lệ phí: Chưa quy định.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

i) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Các loại muối nhập khẩu thuộc nhóm 2501 theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu tương ứng quy định tại Điều 4 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

- Lô hàng muối nhập khẩu chỉ được phép đưa vào sản xuất hoặc lưu thông trên thị trường khi cơ quan kiểm tra ra "Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu” xác nhận lô hàng đáp ứng được yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và cơ quan Hải quan thông quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu./.
